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STT ID
Tên siêu thị/Cửa 

hàng

Địa chỉ

(Số, đường) Phường/Xã

Thành 

phố/Quận

/Huyện

Người liên hệ SĐT cửa hàng Mobile phone

1 VN0001 Empress tower 138-142 Hai Bà Trưng,  Đa Kao 1 Nguyễn Xuân Cường (028) 73025001 981243709

2 VN0002 M plaza Tòa nhà Mplaza Saigon, 39 Lê Duẩn  Bến Nghé 1 Trần Thị Phương Dung (028) 73025002 909681314

3 VN0011 Mac Dinh Chi 56 đường Mạc Đĩnh Chi  Đa Kao 1 Nguyễn Ngọc Sơn (028) 73025011 862049247

4 VN0025 Bui Thi Xuan 122D Bùi Thị Xuân Phạm Ngũ Lão 1 DIẾP HẢI YẾN (028) 73025025 343635528

5 VN0028 Aqua 1 A1SH04, Số 2 Tôn Đức Thắng Bến Nghé 1 Nguyễn Lê Hiếu (028) 73025028 986730391

6 VN0041 Pham Ngoc Số 1Bis, đường Phạm Ngọc Thạch Bến Nghé 1 Trương Tú Minh (028) 73025041 916133541

7 VN0063 Ho Tung Mau Số 50 đường Hồ Tùng Mậu Bến Nghé 1 Phùng Mạnh Hùng (028) 73025063 773448414

8 VN0064 Mac Dinh Chi 2 Số 28 Ter B, đường Mạc Đĩnh Chi Đa Kao 1 Đặng Tuyết Diễm (028) 73025064 767257064

9 VN0066 Pho Duc Chinh Số 2 đường Phó Đức Chính,
Nguyễn Thái 

Bình
1 Vũ Trần Phương Thủy (028) 73025066 582492808

10 VN0068 Nguyen Cong Tru Số 79 Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Thái 

Bình
1 Nguyễn Thị Như Tính (028) 71025068 378707710

11 VN0073 Hai Ba Trung 158 Hai Bà Trưng Đa Kao 1 Vũ Thị Ánh Hồng Ngọc (028) 71025073 348859041

12 VN0076 AMENA 17/2 Lê Thánh Tôn Bến Nghé 1 Mai Đỗ Đạt (028) 71025076 905114996

13 VN0077 TCT XD-SaiGon 21B/4 Nguyễn Đình Chiểu Đa Kao 1 Phạm Minh Thu Nguyệt (028) 71025077 589265253

14 VN0083 Nowzone
Đơn vị 150, Lầu 01 Trung tâm thương mại 

Nowzone, số 235 Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Cư 

Trinh
1 Dương Trọng Phúc (028) 71025083 399057904

15 VN0085 Deutsches Haus Tầng 1 và lửng, số 12-20 Lê Văn Hưu Bến Nghé 1 Lê Thị Thanh Hằng (028) 71025085 908524571

16 VN0020 Gateway
A01.05 Tòa nhà Aspen, dự án getway, số 177 

xa lộ hà nội
Thảo Điền 2 Nguyễn Doanh Noan (028) 73025020 868945346

17 VN0031 New City

Shophouse số: BA-S01C, Tầng Trệt Khu 

Thương Mại Toà nhà Bali, Khu Dân Cư New 

City tại địa chỉ số 17, đường Mai Chí Thọ,

Bình Khánh 2 Trần Minh Cường (028) 73025031 362309223

18 VN0033 The Ascent 62-62A đường Quốc Hương Thảo Điền 2 Phạm Thị Thảo Vi (028) 73025033 969658759

19 VN0034 Sadora
Số A-00.04, Khu dân cư đa chức năng tại lô 6-

9, số 2, đường 13, Phường Thủ Thiêm
Thủ Thiêm 2 Nguyễn Hồng Hà (028) 73025034 981847698

20 VN0049 La Astoria

T1.05-1, T1.05-2, T1.05-3 thuộc tầng trệt, khối 

4 (LA3) Tòa nhà La Astoria 3, số 383, đường 

Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây

Bình Trưng 

Tây
2 Hoàng Thị Bích (028) 73025549 979037810

21 VN0062 Thao Dien Số 16 đường Thảo Điền Thảo Điền 2 Đinh Thị Xuân (028) 73025062 358033550

22 VN0101 Nguyen Thi Dinh Số 210 Nguyễn Thị Định, khu phố 3
Bình Trưng 

Tây
2 Lộ Mỹ Trinh (028) 71025101 945465626

23 VN0003 Truong Dinh 24C Trương Định 6 3
Nguyễn Phạm Tường 

Duy
(028) 73025003 903486157

24 VN0050
Nguyen Dinh 

Chieu
130 Nguyễn Đình Chiểu 6 3

Nguyễn Quách Kim 

Thành
(028) 73025550 384816358

25 VN0056
Nam Ky Khoi 

Nghia
Số 155A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 6 3 Trần Nguyễn Hữu Nhân (028) 73025056 902643229

26 VN0042 Saigon Royal Số 34-35 đường Bến Vân Đồn 12 4
Nguyễn Ngọc Phương 

Linh
(028) 73025042 907282608

27 VN0067 Khánh Hội Số 262 đường Khánh Hội 6 4 Nguyễn Kim Phúc (028) 73025067 908300865

28 VN0012 Nguyen Chi 133 đường Nguyễn Chí Thanh 9 5 Huỳnh Thanh Bình (028) 73025012 364519142

29 VN0093 ChungCu_155
Tầng 1 khu DVTM số 0.01 tầng 1 lô A Chung 

cư 155 Nguyễn Chí Thanh,
9 5 Văn Quốc Duy Trọng (028) 71025093 963336167

30 VN0086 Binh Phu 1E - 3E Cư xá Phú Lâm D, Bình Phú 10 6 Trần Duy Cảnh (028) 71025086 083 4001312 

31 VN0099  Hau Giang số 489B/18-18A, đường Hậu Giang 11 6
Nguyễn Thị Tuyết 

Hường
(028) 71025099 969257604

32 VN0006 Trung Son No. 53, 9A Street, Trung Son Residential
Binh Hung 

Commune
7 Trần Thị Phương Giang (028) 73025006 932766308

33 VN0007 Happy Residence Số 39 đường 19 Tân Phú 7 Phạm Ngọc Hà Quyên (028) 73025007 907935504

34 VN0008 Sky Garden 1
1016/12 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1 - R1 - 

1
Tân Phong 7 Trần Thị Ngọc Diệp (028) 73025008 325709803

35 VN0032
The Park 

Residences

44,46,48 Ground Floor, Block B4, The Park 

Residence Apartment - 12 Nguyen Huu Tho 

Street

Phước Kiển 7 Nguyễn Thanh Phong (028) 73025032 969035299

36 VN0037 Sunrise City View

Lô thương mại số SC.A-01.08 Sunrise City 

View, thuộc khu phức hợp căn hộ Nhật Hoa, số 

33 Nguyễn Hữu Thọ

Tân Hưng 7 Nguyen Thanh Truc (028) 73025037 936912170

37 VN0054 The Era Town
Căn hộ EA1-01-01C VÀ EA1-01-01B đường số 

15B
Phú Mỹ 7 Đặng Đình Bảo (028) 73025054 764866670
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38 VN0074 Dai Minh
104 - GF, Tòa nhà Đại Minh, số 77 Hoàng Văn 

Thái
Tân Phú 7 HUỲNH KIM THÔNG (028) 71025074 353715159

39 VN0079  Korean Town Số 96 Lê Văn Thiêm Tân Phong 7 Huỳnh Lê Hoài Sơn (028) 71025079 818108741

40 VN0009 Cao Lo Số 194 - 196 Cao Lỗ 4 8 Bùi Lê Trọng Hiếu (028) 73025009 347336474

41 VN0038 Diamond Lotus
B2 Khối đế thương mại dự án Diamond Lotus 

Riverside, số 49C, đường Lê Quang Kim
8 8

Nguyễn Ngọc Minh 

Như
(028) 73025038 765877857

42 VN0045 The Pegasuite
PS-05 thuộc nhà chung cư Phương Việt – Dự 

án The Pegasuite tại số 1002 Đường Tạ Quang 
6 8 Bạch Lý Bảo Châu (028) 73025045 977110532

43 VN0047 Duong Ba Trac 152 Dương Bá Trạc 2 8 Nguyễn Thiện Lộc (028) 73025046 766157707

44 VN0088 The Art
Tầng 1, Khối D Chung cư Gia Hòa, số 523A 

Đỗ Xuân Hợp, Khu Phố 6
Phước Long B 9 Nguyễn Thị Kiều Tiên (028) 71025088 937146307

45 VN0091 CÐ_KTDN Số 143-145 Đại Lộ III, Phước Bình 9 Ngô Thị Thùy Trinh (028) 71025091 353677990

46 VN0097 Vincity 1

S1.02-khu A dự án khu dân cư và công Viên 

Phước Thiện, số 512 đường Nguyễn Xiển, khu 

phố Long Hòa

Long Thạnh 

Mỹ
9 Nguyễn Quốc Huy (028) 71025097 355367038

47 VN0104 Vincity 2

1.01 Tầng 1 Tòa nhà chung cư số S2.02 Khu A - 

Khu dân cư và Công viên Phước Thiện tại số 

512 đường Nguyễn Xiển, Khu phố Long Hòa

Long Thạnh 

Mỹ
9 Hồ Minh Cường (028) 71025104 869638354

48 VN0116 Vincity 03

Căn 1.20, Tầng 1, Tòa nhà Chung cư số S2.05, 

thuộc khu A - Khu dân cư và Công Viên Phước 

Thiện - Số 512 Nguyễn Xiển, KP. Long Hòa

Long Thạnh 

Mỹ
9 Hồ Tấn Hùng (028) 71025116 949980860

49 VN0004 Viettel Building 285 Cách Mạng Tháng 8 12 10
Nguyễn Ngọc Trâm 

Thư
(028) 73025004 785388277

50 VN0018 Su Van Hanh 768A đường Sư Vạn Hạnh 12 10 Phan Mộng Ngọc Nhi (028) 73025018 332843756

51 VN0021 Ba Hat 172 Bà Hạt 9 10 Nguyễn Thiên Hồng Ân (028) 73025021 842302080

52 VN0030 Ly Thuong Kiet 373/3-3A Lý Thường Kiệt 9 10 Nguyễn Thị Ảnh Nhàn (028) 73025030 902592770

53 VN0053 Thanh Thai
Căn hộ số 0.2 thuộc Chung cư Thiên Nam tọa 

lạc tại 7A/162 Đường Thành Thái
14 10 Lê Thị Kim Ngọc (028) 73025053 934065431

54 VN0065 Hoang Du Số 01, đường Hoàng Dư Khương 12 10 Hề Thiếu Lôi (028) 73025065 707930135

55 VN0084 Prosper Plaza

Căn hộ Shophouse thương mại CS6-CS7 Tầng 

1, Block C, Prosper Plaza, số 22/14 Phan Văn 

Hớn

Tân Thới Nhất 12 Vũ Thị Thu (028) 71025084 383939119

56 VN0095 Truong Phuoc 52 Trương Phước Phan Bình Trị Đông Bình Tân Đoàn Trúc Linh (028) 71025095 035 5540303

57 VN0106 Ho Van Long Số 79 Hồ Văn Long Tân Tạo Bình Tân Trần Lê Tuyết Nhi (028) 71025106 789697818

58 VN0111 THPT PhuLam Số 02 đường số 2D nối dài, khu phố 4 An Lạc Bình Tân
Nguyễn Hoàng Phúc 

Duy
(028) 71025111 902700590

59 VN0121 Vinh Loc
số 01 Đường số 03-Khu dân cư Vĩnh Lộc, 

đường Nguyễn Thị Tú 

Bình Hưng 

Hòa B
Bình Tân

Phan Nguyễn Quỳnh 

Như
(028) 71025121 916019036

60 VN0005
Nguyen Huu 

Canh
135/57 và 135/59 Nguyễn Hữu Cảnh 22

Bình 

Thạnh
Nguyễn Quốc Long (028) 73025005 928113642

61 VN0017 Landmark Plus

Service House LP-SH.03 (Shophouse), 

LandMark Plus Vinhomes Central Park, No. 

720, Dien Bien Phu Street

22
Bình 

Thạnh
Lê Thiên Ân (028) 73025017 792244456

62 VN0019 Wilton Tower

Apartment combining business (Shophouse / 

SH) No. WT2-1.SH01, 1st Floor, Tower 2, No. 

71/3, Nguyen Van Thuong Street

25
Bình 

Thạnh
Lê Dư Bích Trâm (028) 73025019 968846464

63 VN0043 Park 1
Nhà dịch vụ số P1-SH.01 tòa Park 1 Vinhomes 

Central Park, số 720A Điện Biên Phủ
22

Bình 

Thạnh
Đặng Mai Phương (028) 73025043 909310793

64 VN0048 Huynh Dinh Hai 38A Huỳnh Đình Hai 14
Bình 

Thạnh
Phạm Tuyết Ngọc (028) 73025048 931482297

65 VN0069
NguyenVanThuo

ng
Số 150 Nguyễn Văn Thương (D1) 25

Bình 

Thạnh
Nguyễn Ngọc Trâm (028) 71025069 966228730

66 VN0075 CV PhuNhuan 49L, Phan Đăng Lưu 3
Bình 

Thạnh
Phan Võ Ngọc Thạch (028) 71025075 962584873

67 VN0092 Opal_Tower
SH01, Chung cư Opal Tower, Saigon Pearl, số 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
22

Bình 

Thạnh
Trịnh Mỹ Phụng (028) 71025071 797994753

68 VN0090 PhamVanChieu 6C-6D Phạm Văn Chiêu 8 Gò Vấp Bùi Hoàng Lan (028) 71025090 967641596

69 VN0125 Dream Home 148/60 đường số 59 14 Gò Vấp Bạch Phi Công (028) 71025125 979598290

70 VN0051 Sunrise Riverside Lô K.1.09 (Tháp K) chung cư Sunrise Riverside Phước Kiển Nhà Bè
NGUYỄN HOÀNG 

DUNG
(028) 73025551 965877810

71 VN0015 Huynh Van Banh Số 511 Huỳnh Văn Bánh 14 Phú Nhuận Lê Ngọc Tài Đức (028) 73025015 902552096

72 VN0022 Kingston 223 - 223B Hoàng Văn Thụ, 15 Phú Nhuận Trần Quế Như (028) 73025022 941517160

73 VN0027 Centre Point 106 Nguyễn Văn Trỗi 8 Phú Nhuận Nguyễn Thị Thùy Trang (028) 73025027 767823345

74 VN0096 Dang Van Ngu Số 70 Đặng Văn Ngữ 10 Phú Nhuận Trần Huy Hoàng (028) 71025096 765463450

75 VN0014 Truong Cong 35 Trương Công Định 14 Tân Bình Vũ Thị Ngọc Bích (028) 73025014 779679568

76 VN0035 Richstar

Tháp RS2, Tầng 01 + 02, số thứ tự SH.13 thuộc 

dự án Richstar Residence, số 278  và 239-241, 

đường Hòa Bình

Hiệp Tân Tân Bình Nguyễn Thế Anh (028) 73025035 941453195

77 VN0036 Cong Hoa Garden

Trục A1’- C/1-2 thuộc tầng 1 khối đế D-E, Dự 

án khu phức hợp Cộng Hòa Garden. Địa chỉ tại 

số 20 đường Cộng Hòa

12 Tân Bình Nguyễn Thị Mỹ Hân (028) 73025036 394986347

78 VN0039 Pho Quang 8A Phổ Quang 2 Tân Bình Trần Văn Oai (028) 73025039 988350248

79 VN0072 Hong Ha 12 Hồng Hà 2 Tân Bình Lê Thị Trà My (028) 71025072 789577912

80 VN0016
Melody 

Residence

Minishop Area, Floor 1, Melody Residences, 16 

Au Co Street
Tan Son Nhi Tân Phú Nguyễn Thùy Dương (028) 73025016 909718570



81 VN0070 Le Vinh Hoa 130-130A Lê Vĩnh Hòa Phú Thọ Hòa Tân Phú Nguyễn Ngọc Huy (028) 71025070 388296519

82 VN0087 Resgreen số 34A-36 Thoại Ngọc Hầu Hòa Thạnh Tân Phú Ngô Thị Mai (028) 71025087 983528510

83 VN0082 Dang Van Bi 162 Đặng Văn Bi, Khu phố 1 Bình Thọ Thủ Đức Đoàn Thị Thùy (028) 71025082 369953123

84 VN0112 CÐ GTVT
Số 252A - 254 đường Dương Đình Hội, Khu 

phố 3, 

Tăng Nhơn 

Phú B
Thủ Đức Nguyễn Ngọc Thạch (028) 71025112 983953928

85 VN0113 Ho Ba Phan Số 57 đường Hồ Bá Phấn, Khu Phố 4 Phước Long A Thủ Đức Đoàn Thị Như Ngọc (028) 71025113 947729403

86 VN0115 DH-GTVT Số 2 Đường 449
Tăng Nhơn 

Phú A
Thủ Đức Lê Đình Viên (028) 71025115 987193047

87 VN0117 Masteri An Phu

Căn hộ thương mại dịch vụ (Tầng 1-2-3) số 28-

TMDV Khu cao ốc căn hộ tại Phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức tại 179 đường Xa Lộ Hà 

Nội,

Thảo Điền Thủ Đức Đỗ Thị Thu Nguyệt (028) 71025117 974289794


